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dicitur à luſitanis.

lừa, con lừa: burro: aſinus, i.
chở lừa: carregar o burro; aſino imponere onus.

lừa lữa: diferir a couſa e depois não fazer: omittere rem quam diſtulit.

lừa: apartar couſas misturadas: ſegregare res permixtas.
lià, idem.

lừa, hãy lừa: ainda tem: ſupereſt adhuc, in quibuſdam Prouincijs, in alijs
hãy còn. 

lứa tác: do meſmo tamanho, igual: æqualis, e, ſiue in ætate ſiue in magnitudine. &c.
một lứa, một tác, idem.

lửa: fogo: ignis, is. aliqui
lả. thổi lửa: fazer fogo: ignẽ inſufflare.
đánh lửa: ferir fogo com dous paos: ignem excitare ex duorum lignorũ fricatione vehementi.
dĕao lửa: fuſil: igniarium, ij.
tát lửa: apagar o fogo: extinguere ignem.
lửa lái: atearſe o fogo; ignem ſuccendi.
ngọn lửa: a chama: flamma, æ.
dùm lữa: cubrir o fogo peraque ſe não apague; ignem cooperire ne extinguatur.
lưả củi: incendio: incendium, ij.
ꞗỏ lửa: tição não queimado: titio non exuſtus.
chở lửa: atiçar o fogo: excitare ignem.

lưấi, vide lưới. 

lưẩi, vide lưởi. 

lüân, trềm lüân: roda de tormentos, no ſair de huns e entrar noutros: cruciatuum viciſſitudo, ita vt vni alter cruciatus ſuccedat. alij lüên, vel lüôn.

lüân hồi: tranſmigração das almas: tranſmigratio animarum.
lộn về, idem.

lüân cu᷄̀ nhau: conſultar entre sì: conſilium inire inter ſe.

lưâng, vide lương. 

lục, sáu: ſeis: ſex.
lục niên, sáu nam: ſeis annos; ſex anni.
lục súy: ſeis ſpecies de animais, e ſe toma por todos os animaes: ſex animalium ſpecies, comprehenduntur omnes.

lục, vide loục, may 

lực sĩ: lutador del Rey: luctator regius.

lùi: recuar: retrogredior, eris.
đi lùi, idem.
chèu lùi: remar pera tràs: retroire remigando.

lủy:



















Lấy từ “https://vi.wikisource.org/w/index.php?title=Trang:Dictionarium_Annamiticum_Lusitanum_et_Latinum_(Bayerische_Staatsbibliothek).pdf/225&oldid=57364”


				
			

			
			

		
		
		  
  	
  		 
 
  		
  				Sửa đổi lần cuối lúc 19:50 vào ngày 7 tháng 8 năm 2018
  		
  		 
 
  	

  
	
			
			
	    Ngôn ngữ

	    
	        

	        

	        Trang này không có sẵn trong ngôn ngữ khác.

	    
	
	



				 Trang này được sửa đổi lần cuối vào ngày 7 tháng 8 năm 2018, 19:50.
	Nội dung được phát hành theo CC BY-SA 4.0, ngoại trừ khi có ghi chú khác.



				Quy định quyền riêng tư
	Giới thiệu Wikisource
	Lời phủ nhận
	Bộ Quy tắc Ứng xử Chung
	Lập trình viên
	Thống kê
	Tuyên bố về cookie
	Điều khoản sử dụng
	Phiên bản máy tính



			

		
			








